
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 
 

TUẦN 3: KHỐI 3 
 

BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ HAI, NGÀY 04 – 10 – 2021) 

 

1. Tập đọc: 

Các em đọc các bài đọc tuần 3  sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1: 

• Chiếc áo  len (trang 20) – Trả lời câu hỏi.  

• Quạt cho bà ngủ ( trang 23) – Trả lời câu hỏi. 

 

2. Chính tả: 

Chép từ khó vào vở rèn, sau đó chép bài  vào vở Chính tả 

• Chiếc áo  len – Đoạn 4 (trang 20-21) có các từ khó sau: Nằm, cuộn tròn, 

chăn bông, ân hận, áp mặt, gối, thích,...  

• Bài Chị em (trang 27) có các từ khó sau: mày, ngoan, trải chiếu, buông 

màn, chổi, quét, hòn bi, lim dim, vườn, luống rau, trán,...  

 

  



BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ BA, NGÀY 05 – 10 – 2021) 

 

1. Đặt tính rồi tính: 

a. 683 + 115   b. 45 + 345               c. 267 – 85 d. 982 – 167  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

2. Tính: 

a. 4 x 9 + 28 =              b. 28 : 4 + 31= 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

3. Thùng lớn chứa 876 lít nước, thùng bé chứa 120 lít nước. Hỏi  cả hai thùng 

có bao nhiêu lít nước? 

 

Giải 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

4. Xe thứ nhất chở 425 kg ngô. Xe  thứ hai chở nhiều hơn  xe  thứ nhất 168kg  

ngô. Hỏi xe thứ hai  có bao nhiêu ki lô gam ngô? 

 

Giải 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 



BÀI ÔN MÔN TIẾNG VIỆT 

(THỨ TƯ, NGÀY 06 – 10  – 2021) 

 

1. Điền vào chỗ chấm.  

chẻ hay trẻ: ……. lạt, ….… trung,….…. con, ……. củi. 

         cha hay tra: ….… mẹ, ……. hạt, ….… hỏi, …….ông. 

         chong hay trong: ……… đèn, ………… xanh, …….… nhà, ………. chóng. 

2. Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần en hoặc eng, có nghĩa như sau:       

Dụng cụ để xúc đất cát: 

……………………………………………………………….. 

Áo đan bằng sợi để mặc mùa đông: 

……………………………………………………………….. 

Một loại nhạc cụ để thổi: 

……………………………………………………………….. 

Lời động viên, khích lệ: 

……………………………………………………………….. 

- Đặt 1 câu với một trong các từ em vừa tìm được. 

............................................................................................................................... 

3. Em viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) giới thiệu về những người trong 

gia đình em với cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp. 

Gợi ý: 

a) Gia đình em có mấy người, đó là những ai? 

b) Từng người trong gia đình em hiện đang làm việc gì, ở đâu? 

c) Tình cảm của em đối với những người trong gia đình ra sao? 

 



BÀI ÔN MÔN TOÁN 

(THỨ NĂM, NGÀY 07 – 10 – 2021) 

 

1. Đặt tính rồi tính: 

 

 a.952 – 218   b.932 – 167              c.468 + 215      d.132 +149  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

2. Tìm x: 

         a. 957 – x = 518     b. x + 231 = 528  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

3.Tính độ dài đường gấp khúc ABCD. Biết AB=128cm, BC=62 cm, CD=145 cm. 

                                                        Giải 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

4. Buổi sáng cửa hàng bán 132 xe đạp. Buổi chiều, cửa hàng bán ít hơn buổi sáng 
28 xe đạp. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán bao nhiêu chiếc xe đạp? 
 

Giải 

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  

 
 
 
 
 



BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 3 
(THỨ SÁU, NGÀY 08/10/2021) 

Unit 1 – Clean up! 

Lesson 1+2 

 

A. BÀI HỌC 
 

Các em viết vào vở mỗi từ,  mỗi cấu trúc câu 3 dòng: 

I/ NEW WORDS 

1. clean up: dọn sạch 

2. rug: tấm thảm 

3. cabinet: cái tủ 

4. shelf: cái kệ 

5. pillow: cái gối 

6. blanket: cái chăn 

II/ GRAMMAR  

1. There is a doll on the rug. 

2. There are three books under the bed. 

3. How many rugs?    

    There are two rugs. 

4. There’s = There is 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. BÀI TẬP 

 

 
Circle the correct answer. 

 

 

1) How many cabinets are there? 

 
There is/ There are one cabinet. 

   

2) How many rugs are there? 

 
There is/ There are three rugs. 

 

3 ) How many pillows are there? 
 

There is/ There are four pillows. 

 

4) How many blankets are there? 
 

There is a / There are three blanket. 

 

5) How many beds are there? 
 

There is / There are four beds. 

 

6) How many lamps are there? 

 
There is / There are a lamp. 

 

7) How many books are there? 

 
There is / There are four books. 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 



ĐÁP ÁN MÔN TOÁN  
(THỨ BA, NGÀY 05-10-2021) 

 

1.Đặt tính rồi tính: ( Đặt tính thẳng hàng, thẳng cột với nhau) 

 

         a. 798               b. 390              c. 182            d. 815 

 

2.Tính: 

 

a. 4 x 9 + 28 = 36 + 28  

                     =   64    

                                        

b. 28 : 4 + 31 = 7+ 31                          

                        =  38           

                                

      3. 

                                                              Giải                                                                                            

Cả hai thùng có số lít nước là: 

 

876 + 120 = 996 (lít) 

 

Đáp số: 996 lít 

 

  

4.                                                    Giải 

 

          Xe thứ hai có số ki lô gam ngô là: 

 

425 + 168 = 593 (kg) 

Đáp số: 593 kg 

  

  



 

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT 
(THỨ TƯ, NGÀY 06-10-2021) 

 

Bài 1: Điền vào chỗ chấm.  

          chẻ hay trẻ:   

          chẻ lạt, trẻ  trung, trẻ con, chẻ củi. 

          cha hay tra:  

          cha mẹ, tra hạt, tra hỏi, cha ông. 

         chong hay trong:  

         chong đèn, trong xanh, trong nhà, chong chóng. 

Bài 2: Tìm từ ngữ có tiếng chứa vần en hoặc eng, có nghĩa như sau:       

         Dụng cụ để xúc đất cát : Xẻng 

         Áo đan bằng sợi để mặc mùa đông: Len 

         Một loại nhạc cụ để thổi : Kèn 

         Lời động viên, khích lệ : Khen 

- Đặt 1 câu với 1 trong các từ em vừa tìm được. 

Em mặc áo len.  

Bạn Minh được cô khen. 

 

  



 

                        ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 
    (THỨ NĂM, NGÀY 07-10-2021) 

 

1.Đặt tính rồi tính: ( Đặt tính thẳng hàng, thẳng cột với nhau) 

 

              a. 734           b. 765          c. 683           d. 281 

 

2.Tìm x: 

       a.   957 – x = 518          b. x + 231 = 528 

                       x = 957 - 518                                     x            = 528 - 231 

                       x = 439                                              x             = 297 

 

3 . 

                                               GIẢI 

                              Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 

                                   128 + 62 + 145 = 335 (cm) 

                                           Đáp số: 335 cm 

 

    4. 

GIẢI 

Buổi chiều cửa hàng bán số xe đạp là: 

132 – 28 = 104 (xe đạp) 

Đáp số: 104 xe đạp 

 

  



 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 3 
(THỨ SÁU, NGÀY 08-10-2021) 

 

1. There is 

2. There are 

3. There are 

4. There is 

5. There are 

6. There is 

7. There are 

 

 

 


